
伊勢原市　ごみ収集日カレンダー
ベトナム語版

Rác cháy Nhựa bao bì

Rác tài nguyên (giấy cũ,

lon chai, dầu ăn bỏ đi,

quần áo, vải cũ, chai

nhựa)

Rác không cháy (lọ thủy

tinh, chất độc hại (đèn hu

ỳnh quang, pin, thủy ngâ

n, cặp nhiệt độ, bình xịt,

bật lửa))

HIGASHI OTAKE (Phía Bắc của tuyến Odakyu)

Itado, Shirane, Suzukawa

Thứ hai

Thứ năm
Thứ ba

Thứ sáu tuần thứ 1

Thứ sáu tuần thứ 3

Thứ sáu tuần thứ 2

Thứ sáu tuần thứ 4

HIGASHI OTAKE (Phía Nam của tuyến Odakyu)

OKAZAKI, HACHIMANDAI 1chome ~ 2 chome

SANOMYA (Phía Nam tuyến Odakyu)

Thứ hai

Thứ năm
Thứ sáu

Thứ tư tuần thứ 1

Thứ tư tuần thứ 3

Thứ tư tuần thứ 2

Thứ tư tuần thứ 4

SAKURADAI 1 chome ~5 chome
Thứ hai

Thứ năm
Thứ sáu

Thứ ba tuần thứ1

Thứ ba tuần thứ 3

Thứ ba tuần thứ 2

Thứ ba tuần thứ 4

GODO, KUSHIBASHI, TSUBONOUCHI, KASAKUBO,

ZEMBA, SANNOMYA (Phía Bắc tuyến Odakyu)

OSUMIDAI 1chome ~ 3 chome

Thứ hai

Thứ năm
Thứ ba

Thứ sáu tuần thứ 2

Thứ sáu tuần thứ 4

Thứ tư tuần thứ 1

Thứ tư tuần thứ 3

TANAKA, ISEHAHA 1 ~ 4 chome, Higashi Otake 1

chome ~ 2 chome

Thứ ba

Thứ sáu
Thứ bảy

Thứ tư tuần thứ 2

Thứ tư tuần thứ 4

Thứ tư tuần thứ 1

Thứ tư tuần thứ 3

OYAMA, KOYASU, KAMIKASUYA,

NISHITOMIOKA, HINATA

Thứ ba

Thứ sáu
Thứ tư

Thứ hai tuần thứ 1

Thứ hai tuần thứ 3

Thứ hai tuần thứ 2

Thư hai tuần thứ 4

HIGASHI TOMIOKA, AWAKUBO, TAKAMORI (Phía

Bắc đường TOMEI), TAKAMORIDAI 1 chome ~ 3

chome, TAKAMORI 1 chome ~ 4 chome, TAKAMORI 5

chome (Khu tập thể Higashi Takamori)

Thứ ba

Thứ sáu
Thứ năm

Thứ hai tuần thứ 2

Thứ hai tuần thứ 4

Thứ hai tuần thứ 1

Thư hai tuần thứ 3

IKEBATA, NUMAME (Khu đất nằm trong khu vực

Ikebata)

TAKAMORI (Phía Nam đường TOMEI),

SHIMOKASUYA, TAKAMORI 5 chome (trừ Khu tập

thể Higashi Takamori), TAKAMORI 6 chome ~ 7 chome

Thứ tư

Thứ bảy
Thứ hai

Thứ năm tuần thứ 2

Thứ năm tuần thứ 4

Thứ năm tuần thứ 1

Thứ năm tuần thứ 3

ISHIDA, MITSUKEJIMA, HIGASHI NARUSE
Thứ tư

Thứ bảy
Thứ năm

Thứ ba tuần thứ 2

Thứ ba tuần thứ 4

Thứ ba tuần thứ 1

Thứ ba tuần thứ 3

SHIMOCHIAI, UTAGAWA 1 chome ~ 3 chome,

KAMIYA, SHIMOYA, KOINABA, KAMIHIRAMA,

SHIMOHIRAMA, NUMAME, NUMAME 1 chome ~ 7

chome

Thứ tư

Thứ bảy
Thứ hai

Thứ năm tuần thứ 1

Thứ năm tuần thứ 3

Thứ năm tuần thứ 2

Thứ năm tuần thứ 4

Hạng mục rác thu hồi

CÁCH XẢ RÁC VÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN

Địa chỉ

・住
す

んでいる　ところの　収集日
しゅうしゅうび

（ごみを　出
だ

す　日
ひ

）に　出
だ

しましょう。

・ごみは　分
わ

けて　出
だ

しましょう。

・祝日
しゅくじつ

の　場合
ばあい

は　環境美化
かんきょうびか

センター（0463-94-7502）に聞
き

いてください。

・１２月
がつ

３１日
にち

　から　１月
がつ

２日
にち

は　出
だ

せません。
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